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	   Cấp độ
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	Tổng
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	Thông hiểu
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	VD cao
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	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Những thành tựu KHKT…
	Những thành tựu chủ yếu của nhân loại thế kỉ XX
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Mĩ, Nhật Bản,Tây Âu từ 1945-nay


	
-Liên minh châu Âu (EU).
-Khối NATO .Kinh tế, chính trị   của Mĩ, Nhật Tây Âu.
	Thành tựu Mĩ đạt được sau chiến tranh
	
	Số liệu cụ thể những thành tựu Mĩ đạt được sau chiến tranh.
	


	Vì sao Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới
	
	Yếu tố k/q đưa Nhật có sự tăng trưởng thần kì
	

	SC:10
SĐ:6,0
TL:60%
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	Chủ đề 4: Quan hệ quốc tế từ 1945-nay
	Nét chính của quan hệ TG sau chiến tranh
	
	
	các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. 
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	TSC:19
TSĐ:10
Tỉ lệ:100%
	16 câu và 1/3 câu
5.0
50%
	1 và 1/3 câu
3.0
30%
	1/3 câu
1.0
10%
	1 câu
1.0
10%
	19
10
100%



	TR. THCS NGUYỄN THẾ BẢO
Họ và tên: ……………………………………
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( NH: 2023 - 2024 )
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9

	Lớp: 9A ........                                        Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
                                

	Đề chính thức:


(Đề có 02 trang)
[bookmark: _GoBack]Trắc nghiệm: (4,0đ) *Chọn câu trả lời đúng: mỗi câu đúng 0,25đ
 Câu 1. Hội nghị I- an- ta diễn ra trong thời gian :
      A. 4- 7/4/1943.        B. 4- 11/2/1945.          C. 2- 7/4/1945.      D. 15- 18/8/1945.
Câu 2. Tháng 12-1989, Liên Xô – Mĩ đã tuyên bố
A. chấm dứt chiến tranh lạnh.		B. thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.
C. thành lập trật tự hai cực I-an-ta.		D. phát động chiến dịch tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Câu 3. Giai đoạn lịch sử từ sau năm 1991 đến nay được gọi là thời kì
A. một trật tự thế giới đa cực.		B. một trật tự thế giới hai cực Xô - Mĩ.
C. một trật tự thế giới đơn cực.		D. một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
Câu 4. Xu thế chung của thế giới ngày nay là
A. chạy đua vũ trang. 			B. cạnh tranh khốc liệt về kinh tế.
C. tranh chấp đất đai.				D. hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.
Câu 5. Sau 1945, thế giới hình thành những trung tâm kinh tế tài chính lớn nào?
A. Mĩ, Nhật Bản, Nga.			B. Mĩ, Nhật Bản, Ấn Độ.
C. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu.			D. Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc.
Câu 6. Hội nghị cấp cao giữa các nước (EC) họp tại Ma-xtrich, tháng 12.1991 quyết định đổi tên cộng đồng châu Âu (EC) thành
A. liên minh châu Âu (EU).			C. cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
B. cộng đồng than - thép châu Âu.		D. cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
Câu 7. Toàn bộ những thỏa thuận quy định tại hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, lịch sử gọi là
A. trật tự đơn cực.				B. trật tự hai cực I-an-ta.
C. trật tự đa cực.                             	D. trật tự đa cực, nhiều trung tâm.
Câu 8. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là
A. kế hoạch khôi phục châu Á.		B. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
C. kế hoạch phục hưng châu Âu.  		D. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Đông Âu.


Câu 9. Điểm nổi bật kinh tế Mĩ từ những năm 70 của TK XX là
A. ngày càng giảm sút.			B. đứng đầu thế giới về mọi mặt.
C. ngày càng phát triển.	          		D. tài chính, xã hội ổn định.
Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
A. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
B. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thuốc men.
C. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
D. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
Câu 11. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề đặt ra cho các nước đồng minh, ngoại trừ việc
A. hợp tác để phát triển kinh tế.
B. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
C. phân chia thành quả thắng lợi sau chiến tranh.
D. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
Câu 12. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04 – 1949 nhằm
A. chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
B. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
D. chống lại các nước TBCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 13. Tổ chức đầu tiên khởi nguồn cho sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU) là
A. cộng đồng châu Âu (EC).
B. cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
C. cộng đồng than - thép châu Âu (ECSC).
D. cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM).
Câu 14. Chính sách của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc điạ cũ của mình trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. viện trợ cho các thuộc địa.
B. bồi thường cho các thuộc địa.
C. trở lại xâm chiếm các thuộc địa.
D. thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng với các thuộc địa.
Câu 15. Cuộc cách mạng khoa học –kĩ thuật lần II bắt đầu vào :
A. những năm 1940	B. những năm đầu TK XX
C. những năm 1930	D. những năm đầu TK XXI
Câu 16. Cừu Đô-li - động vật đầu tiên được ra đời bằng phương pháp
    A. biến đổi gen.                                		 B. sinh sản hữu tính.
    C. sinh sản vô tính.                             D. công nghệ phôi thụ tinh trong ống nghiệm.




II. Tự luận: (6,0đ)
Câu 17. Nêu những thành tựu mà Mĩ đạt được sau kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai (1945). Vì sao Mĩ đạt được những thành tựu đó? (3,0đ)
Câu 18. Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. (2,0đ)
Câu 19. Nguyên nhân khách quan nào dẫn tới nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì" vào những năm 50 và 60 của thế kỷ XX? (1,0đ).

Bài làm:
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I-NH:2023-2024
Môn: Lịch Sử 9
I. Trắc nghiệm: (4.0đ) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	13
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	15
	16

	B
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	C



II. Tự luận: (6.0đ)  
  
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 17
	*Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới:
Vàng chiếm 3/4 trữ lượng vàng thế giới
	0,5

	
	
	

	
	Về sản lượng công nghiệp chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp của thế giới.
	0,5

	
	Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật Bản, Ý cộng lại.
	0,5

	
	Tàu thuyền đi lại trên các đại dương phần lớn là của Mĩ. Là chủ nợ duy nhất trên thế giới, độc quyền bom nguyên tử.
	0,5

	
	Vì: Mĩ không bị chiến tranh tàn phá, hưởng lợi từ thế chiến, điều kiện hòa bình lâu dài, ưu đãi thiên nhiên, quản lí có hiệu quả của nhà nước, ứng dụng tiến bộ KHKT…
	1.0

	Câu 18
	Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. 
Tháng 12- 1989, Tổng thống Mĩ và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Tình hình thế giới chuyển biến theo các xu hướng sau:
- Xu hướng hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.
- Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa cực, đa trung tâm.
	



0,5

0,5

	
	- Dưới tác động của cách mạng khoa học – công nghệ, hầu hết các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.
- Nhưng ở nhiều khu vực (như châu Phi, Trung Á,...) lại xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu với những hậu quả nghiêm trọng.
* Xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát triển.       
	
0,5

0,5

	Câu 19
	 Nguyên nhân khách quan: Nhật tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế:
  Mĩ gây chiến tranh ở Triều Tiên và Việt Nam được xem là ngọn gió “thần” và “thần kì”.Dưới chế độ quân quản của Mĩ, Nhật chi phí cho quân sự thấp.
	0,5

	
	 Các công ty của Nhật đã nhận các đơn đặt hàng khổng lồ từ Mỹ phục vụ cho các cuộc chiến tranh trên.
	0,5






                                                                                                                          
Hòa Thắng, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Giáo viên


Phạm Thị Phương

